
            Bài  5 : Vần  ĂT, ÂT, ÊT  (111508)                                                   Tên: ___________________________    
                                                                                                         

Phụ Huynh Ký Tên: _______________________                              Ngày:______________________ 
        

 
 

 

 
 

con mắt 
(eye) 

 

 
mật ong 
(honey) 

 
 
 
 

con rết 
(centipede) 

     

 
 

máy giặt 
(washing 
machine) 

 
 

hạng nhất 
(first place) 

 
 

thiệp Tết 
(New Year 
card) 

Bài 5 Vần:  ĂT, ÂT, ÊT 

ĂĂTT  ÂÂTT  ÊÊTT 
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Phụ Huynh Ký Tên: _______________________                              Ngày:______________________ 
        

Tập Đánh Vần 
(Cho các em đánh vần.  Thí dụ:  á‐tờ‐ắt‐sắc‐ắt.) 
 

ắt ặt
ất ật
ết ệt 

 

   
Tập Ghép Vần  
(Cho các em ghép vần.   Thí dụ: bờ‐át‐bát‐sắc‐bát, chờ‐át‐chát‐sắc‐
chát, v.v..) 
 

ăt 
 

ắt  bắt cắt dắt đắt gắt  hắt  mắt 
ặt  bặt  chặt  dặt  đặt  lặt  gặt  mặt 
 

ât 
 

ất  bất  cất  đất  hất  khất  mất  vất 
ật  bật  cật  đật  lật  mật  thật  vật 
 

êt 
 

ết  bết  hết  kết  lết  nết  rết  tết 
ệt  bệt  chệt  hệt  mệt  sệt  vệt   
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ăt, gạch dưới 
những từ có vần ât và đóng khung những từ có vần êt.  Sau đó, cho các em đọc lại 
những từ này) Read these following sentences. Circle the words with syllable ăt, 
underline the words with syllabbe ât, and frame the word syllable êt. Then, read 
those words again. 
 
 

Mắt giúp chúng ta nhìn thấy được mọi sự 
vật. 

Lộc phụ mẹ bỏ quần áo vào máy giặt. 

 
Con ong  làm việc rất chăm chỉ để tạo nên 
mật ong.  Mật ong có mùi thơm và vị ngọt 
rất hấp dẫn.   
Trí chăm chỉ học để chuẩn bị cho kỳ thi đố 
vui sắp tới, vì Trí hy vọng đội của mình sẽ 
đoạt được giải nhất.   
Bé Vy rất sợ mỗi khi nhìn thấy con rết bò 
dưới đất.   
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Em  rất  thích  ngày  Tết  của  Việt Nam  vì 
mỗi năm khi Tết đến thì em được lì xì. 

 
 
Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) Answer the following questions. 
 

Mắt giúp chúng ta làm gì? 

______________________________________
______________________________________
Lộc phụ mẹ làm gì? 

______________________________________
______________________________________
Mật ong có mùi vị gì? 

______________________________________
______________________________________
Trí hy vọng đội mình được gì trong kỳ thi đố vui sắp tới? 

______________________________________
______________________________________
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Bé Vy rất sợ mỗi khi nhìn thấy con gì? 

______________________________________
______________________________________
Vì sao em lại thích ngày Tết của Việt Nam? 

______________________________________
______________________________________

 
 
Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 
Self‐reading and pointing out each word that you are reading. 
 

Hôm  nay  là  một  ngày  đặc 
biệt.   Hôm nay  là Ngày Hiền 
Mẫu,  ngày  của  mẹ.    Mình 
muốn làm một việc gì đó đặc 
biệt dành cho mẹ. 

Bố và mình dậy thật sớm.  Bố 
và  mình  len  lén  xuống  cầu 
thang một cách lặng lẽ. 
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Đầu tiên hai bố con làm món 
trứng.   Mình giúp đập  trứng 
vào  tô.    Khuấy  đều,  khuấy 
đều, khuấy đều. 

Sau  đó  hai  bố  con  làm món 
thịt chiên.  Mình giúp đặt thịt 
vào  trong  chảo.    Xèo,  xèo, 
xèo. 

Sau  đó  hai  bố  con  làm  bánh 
mì  nướng.    Mình  giúp  bỏ 
bánh  mì  vào  máy  nướng 
bánh.   Nẩy  lên, nẩy  lên, nẩy 
lên. 

Sau  đó  hai  bố  con  làm nước 
ép  trái  cây.    Mình  giúp  đổ 
nước  trái  cây  vào  ly.    Chảy 
xuống,  chảy  xuống,  chảy 
xuống. 
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Sau  đó  chúng  tôi  đặt  nó  lên 
khay.    Mình  giúp  trang  trí 
khay  với  một  bông  hoa  và 
một  tấm  thiệp.   Mọi  thứ  đã 
đâu vào đấy. 

Bố và mình  len  lén  đi ngược 
lên  lầu  tới  giường  của  mẹ.  
Mình vòng tay ôm hôn mẹ để 
đánh  thức mẹ  dậy.    Bố  trao 
bữa  sáng cho mẹ.   Cả hai bố 
con đồng thanh:  “Chúc mừng 
Ngày Hiền Mẫu  vui  vẻ! Bố  và 
con yêu mẹ nhiều!” 

 
 
 
Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 
Self‐reading and pointing out each word that you are reading. 
 

 

Bà  cố  ơi,  ngày  xưa  như 
thế  nào  hả  bà?   Nó  như 
thế  nào  khi  bà  còn  nhỏ 
giống như cháu bây giờ? 
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Bà cố ơi, khi đó bà có xem 
ti‐vi  không?   Khi  bà  còn 
nhỏ như cháu, bà có xem 
ti‐vi không? 

 

Không,  Tâm  yêu  dấu  ạ, 
hồi  đó  bà  không  có  ti‐vi.    
Khi bà còn nhỏ như cháu, 
bà nghe đài. 

 

Bà  cố  ơi, khi  đó bà  có  đi 
máy  bay  không?   Khi  bà 
còn nhỏ như  cháu,  bà  có 
đi máy bay không? 

 

Không,  Tâm  yêu  dấu  ạ, 
hồi  đó  bà  không  đi máy 
bay.   Khi bà còn nhỏ như 
cháu, bà đi xe lửa. 

 

Bà cố ơi, khi đó bà có chơi 
trò  chơi  điện  tử  không?  
Khi bà còn nhỏ như cháu, 
bà có chơi trò chơi điện tử 
không? 

 

Không,  Tâm  yêu  dấu  ạ, 
hồi  đó  bà  không  có  trò 
chơi  điện  tử.   Khi bà  còn 
nhỏ như cháu, bà chơi cờ. 
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Bà cố ơi, khi đó bà có đồ 
chơi  bằng  nhựa  không?  
Khi bà còn nhỏ như cháu, 
bà  có  đồ  chơi bằng nhựa 
không? 

 

Không,  Tâm  yêu  quý  ạ, 
hồi  đó  bà  không  có  đồ 
chơi  bằng  nhựa.   Khi  bà 
còn  nhỏ  như  cháu,  bà 
chơi đồ chơi bằng gỗ. 

 

Bà  cố  ơi,  khi  bà  còn  nhỏ 
như  cháu,  bà  có  hạnh 
phúc không? 

 

Có,  Tâm  ạ.  Khi  bà  còn 
nhỏ  như  cháu,  bà  rất 
hạnh phúc. 

 

Khi  đó,  bà  cũng  có  một 
người  bà  yêu  bà  thật 
nhiều  như  bà  yêu  cháu 
vậy. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) Answer the following questions. 
 
 
1. Tâm coi ti‐vi còn bà cố lúc nhỏ đã làm gì? 

__________________________________________
__________________________________________ 
 
2. Lúc nhỏ bà cố đi đây đó bằng gì? 

__________________________________________
__________________________________________ 
 
3. Tâm và bà cố có nói tới việc đọc sách không? 

__________________________________________
__________________________________________ 
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Bài Làm Ở Nhà 
Chọn Chữ 
(Cho các em chọn và viết chữ đã chọn vào những câu sau.) 
 Choose a correct word and fill in the blank. 
 

 

Mình giúp đập __________ vào tô. 
o trưng  o trứng  o trừng  

 

Mình giúp đặt __________ vào trong 
chảo. 
o thit  o thít  o thịt  

 

Mình giúp bỏ __________ vào máy nướng 
bánh. 
o bánh mí  o bánh mì  o bành mì  

 

Mình giúp đổ __________ trái cây vào ly. 
o nươc  o nước  o nược  

 

Mình giúp trang trí __________ với một 
bông hoa và một tấm thiệp. 
o khay  o khảy  o khạy  
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Mình vòng __________ ôm hôn mẹ để 
đánh thức mẹ dậy. 
o tay  o tảy  o tạy  

 

 
Điền Vào Chỗ Trống 
 (Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 
  Fill  in  the blank  to complete  the sentences with  the words below  that   
make the most sense. 
 

con rết, mắt, nhất 

_________ giúp  chúng  ta nhìn 
thấy được mọi sự vật.   

Trí  chăm  chỉ  học  để  chuẩn  bị 
cho kỳ thi đố vui sắp tới, vì Trí 
hy  vọng  đội  của mình  sẽ  đoạt 
được giải _________.   
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Bé Vy rất sợ mỗi khi nhìn  thấy 
_________ bò dưới đất.   

Đặt Câu 
(Đặt câu với các từ sau đây.) 
Write the complete sentences with the words below. 
 

1. Tết: Hàng  năm  Trường Việt Ngữ  Lạc Hồng  đều  có  tổ  chức  Tết 
Nguyên Đán tại trường. 

_______________________________________
_______________________________________ 
 

2. Mắt:  Quỳnh Như có đôi mắt rất đẹp. 

_______________________________________
_______________________________________ 

3. Sinh nhật:  Lan tặng mẹ bó hoa thật đẹp nhân ngày sinh nhật của 
mẹ. 

_______________________________________
_______________________________________ 

 Trường Việt Ngữ Lạc Hồng: www.vscso.org/lachong                     13                                                       Tiếng Nước Tôi –Cấp 5           


